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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN HỌC 7
Thời gian làm bài : 90 phút
I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
a/ Năng lực đặc thù.
- Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ, tập hợp các số hữu tỉ, số đối của một số hữu tỉ,  thứ tự trong tập hợp các số.  Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa).  Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán.
- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương; Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của một góc. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương...
b/ Năng lực chung.
   - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và biết chủ động, tích cực làm bài kiểm tra 
2. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn toán học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm- Tự luận (90 phút) 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	ND1: Số hữu tỉ. các phép tính với tập số hữu tỉ
	3
	1
	3
	0,5
	
	1,5
	
	1
	10

	ND2:  Số thực
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	ND3: Các hình khối trong thực tiễn 
	2

	
	
	2
	
	
	
	
	4

	ND 4:Các hình hình học cơ bản
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	3

	Tổng số câu
	9
	1
	3

	2,5
	
	2,5
	
	1
	19

	Tổng điểm
	3,25
	3,75

	2,5
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	32,5%
	      37,5%
	      25%

	5%
	100%







V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	VD cao
	

	ND1:
Số hữu tỉ. 
	- Tập hợp số hữu tỉ. - Các phép tính trong tập hợp các số hữu tỉ
	Nhận biết:
-Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ. 
-Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ, số đối của một số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ.
Thông hiểu:
- Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số.
Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó 
Vận dụng:
Vận dụng được các tính chất  của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
Vận dụng cao:
Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ.
	4
	3,5
	1,5
	1
	













10

	ND2: 
 Số thực
	- Căn bậc hai số học
 -Số vô tỉ. Số thực
	Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm căn bậc hai số học của một số không âm, số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	2
	
	
	
	


2

	ND3: Các hình khối trong thực tiễn
	- Hình hộp chữ nhật và hình lập phương - Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác 
	Nhận biết: 
Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
Thông hiểu:
– Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.
	2
	2
	
	
	



4

	ND 4:
Các hình hình học cơ bản
	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc, 2 góc đối đỉnh. Đường thẳng song song.
	Nhận biết : 
– Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh).
– Nhận biết được tia phân giác của một góc.
Vận dụng
Tính được số đo các góc dựa vào tính chất 2 đường thẳng song song, 2 góc đối đỉnh 
	2
	
	1
	
	





3

	TỔNG
	10
	5,5
	2,5
	1
	19

	TỈ LỆ %
	32,5%
	37,5
%
	25
%
	5
%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	70%
	30%
	100%



VI. ĐỀ KIỂM TRA 
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3.0 điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?
	
           A. . 
	
     B. .
	
       C. .
	
D. 



Câu 2. Số đối của  là số nào?
	
            A. .
	
      B. .                       
	
        C. .
	
D. .



Câu 3. Hãy sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ bé đến lớn:   ?


            A. .	                                   B. .	


 C. .	                                D. .
Câu 4. Quan sát trục số sau. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: A picture containing text, device

Description automatically generated]




            A. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .             B. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .




            C. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .          D. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .
Câu 5. Phép tính nào sau đây KHÔNG ĐÚNG?
	
A. ;      
	
     B.        
	
    C.            
	
D. 



Câu 6. Giá trị của biểu thức  là:
	
               A. .
	
         B. .
	
     C. .
	
D. .


Câu 7.  Căn bậc hai số học của 64 là:
	               A. 8
	         B. -8.
	
     C. .
	D. 64 .



Câu 8.  Chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn  là:
	
               A. .
	
         B. .	
	
     C. .
	
D. .


Câu 9. Hãy chọn câu SAI. Hình hộp chữ nhật có:
	             A. 8 cạnh.          
	         B. 12 cạnh.
	     C. 8 đỉnh.
	D. 6 mặt.


Câu 10. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tứ giác là:
 A. Các hình bình hành.	     B. Các hình chữ nhật.
            C. Các hình vuông.		     D. Các hình thang cân.
Câu 11. Khẳng định nào dưới đây là đúng
	A. Hai cạnh bằng nhau thì đối đỉnh.	B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
	C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.	D. Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau.



Câu 12. Cho , Oy là tia phân giác của  . Khi đó số đo bằng:
	
             
	

	
      
	



B. TỰ LUẬN( 7,0 điểm) 
Câu 1 (1,0 điểm) : Các số  có là số hữu tỉ không? Vì sao?
Câu 2 (1,5 điểm) : Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


          	  b) 			

Câu 3 (1,0 điểm) : Tìm số hữu tỉ , biết:


			
Câu 4 (1,0 điểm) : 
Phòng khách nhà An dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m; chiều rộng 3m; chiều cao 3,6m. Tính thể tích phòng. 
[image: ]Câu 5 (1,0 điểm) : 
Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông như hình vẽ. 
Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng này. 











Câu 6 : Cho hình 1. Biết . Tính số đo các góc , , , 
[image: ]
Câu 7 (0,5 điểm) :  
   Thực hiện chương trình khuyến mãi “ Ngày hội mua sắm”, một cửa hàng giảm giá 50% cho một lô tivi gồm 50 chiếc có giá bán lẻ là 8 600 000 đồng. Đến 12 giờ thì cửa hàng đã bán được 35 chiếc và cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) cho số tivi còn lại. Tính số tiền mà cửa hàng thu được khi bán hết lô tivi đó.
4. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm). Mỗi câu đúng 0.25 điểm
	1. B
	2. D
	3. C
	4.C
	5. D
	6.B

	7.A
	8. C
	9.A
	10. B
	11.B
	12.D


B. TỰ LUẬN( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
1 điểm 
	Các số  có là số hữu tỉ. Vì mỗi số đó đều viết được dưới dạng phân số.
	0.5điểm       


	
	
Cụ thể 
	0.5điểm

	Câu 2
 1.5điểm
	


	0.25điểm

	
	

	0.5điểm

	
	
b) 


	

0.75điểm

	Câu 3
 1điểm
	

	

0.25 điểm





	
	

	

	
	

	

	
	

	
0.25 điểm

	
	

	

	
	

	0.25 điểm

	
	

	

	
	

	

	
	

	
0.25 điểm

	
	
 

	

	Câu 4
 1điểm
	Thể tích phòng khách nhà bạn An là:
4.3.3,6 = 43.2 (m3)
Thể tích phòng ngủ của bạn An là: 43.2 (m3)
	1 điểm

	Câu 5
 1điểm
	Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:
(30 + 40 + 50). 60 = 7200( cm2)
Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là: 7200( cm2)
	1 điểm

	Câu 6
 1điểm
	
Vì 

+  ( 2 góc so le trong) 

+  ( 2 góc đồng vị)

+ 



 ( 2 góc đối đỉnh)
	
0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	Câu 7
 0,5 điểm
	b) Số tiền cửa hàng bán 35 chiếc ti vi khi khuyến mại 50% là:
35. (8 600 000 . 50%) = 35. 4 300 000 = 150 500 000 (đồng)
	0.25 điểm

	
	Số tiền cửa hàng bán 15 chiếc ti vi khi khuyến mại tiếp 10% là
15. (4 300 000 . 10%) = 58 050 000 (đồng)
Số tiền cửa hàng bán 50 chiếc ti vi là
150 500 000 + 58 050 000 = 208 550 000(đồng)
	0.25 điểm



[bookmark: _GoBack]                                                                       Phú Đông, ngày 10 tháng 10 năm 2023

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ




Đàm Thị Thu


BGH PHÊ DUYỆT
                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Đức Huy
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